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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ GẠO 

TỈNH TIỀN GIANG 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 36/2020/HS-ST
 

     Ngày 02-7-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Thanh Phƣơng
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

ông Nguyễn Hoa Kiều 

ông Đoàn Thanh Phong 

- Thư ký phiên tòa: ông Đỗ Thanh Phong - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phƣơng Ngọc - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 40/2020/TLST-HS 

ngày 16 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2020/QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:
 

Thạch Thị Sách Th, sinh năm 1979 tại Trà Vinh, số chứng minh nhân dân 

312460872, nơi cấp: Công an tỉnh Tiền Giang;  

Nơi cư trú: ấp Hòa lạc Tr, xã Hòa Đ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nghề 

nghiệp: bán vé số; trình độ văn hoá: 4/12; dân tộc: khmer; giới tính: nữ; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thạch Ma N sinh năm 1952 và bà Sơn Thị K 

sinh năm 1949; chồng: Trần Bá Ph sinh năm 1987; 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ 

sinh năm 2016; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 10-3-2020, 

tạm giam ngày 16-3-2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Trần Văn Ph, sinh năm 1954; (chết) 

+ Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Bà Trần Thị H, sinh năm 1984; 

(chị ruột ông Ph- Có đơn xin vắng mặt) 

Nơi cư trú: 128, Ô1, Khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 09-2-2020 bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 52S6-

0790 đến nhà ông Trần Văn Ph địa chỉ số 128, Ô1, Khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện 

Chợ Gạo để hỏi mượn tiền nhưng ông Ph không cho. Trong lúc ngồi nói chuyện bị cáo 

nhìn thấy bên hông phải của ông Ph có 01 giỏ sách đựng tiền, bị cáo chồm qua người 



2 
ông Ph đưa tay trái vào giỏ sách lấy 01 sấp tiền bỏ vào túi áo khoác đang mặc trên 

người. Khi bị cáo lấy tiền thì bị ông Ph dùng tay phải nắm lấy tay trái, còn tay trái nắm 

lấy áo của bị cáo và dọa báo Công an. Bị cáo nói ông Ph đừng báo Công an để bị cáo 

lấy trả tiền lại, khi ông Ph bỏ tay ra thì bị cáo bỏ đi lấy xe mô tô tẩu thoát. Do bị 

khuyết tật liệt hai chân nên ông Ph không truy đuổi được, sau đó điện thoại báo Công 

an thị trấn Chợ Gạo. 

Sau khi lấy được tiền bị cáo đếm được 39.100.000 đồng, bị cáo trả nợ 10.000.000 

đồng, mua vé số 2.500.000 đồng, tiêu xài cá nhân 500.000 đồng và mua một vòng đeo 

tay bằng vàng 18K trị giá 6.600.000 đồng, số tiền còn lại 19.500.000 đồng. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 36/BKLĐGTS ngày 01-4-2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Chợ Gạo xác định: 01 

vòng đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 2,17 chỉ. Giá 3.150.000đ/chỉ x 2,17 chỉ, trị 

giá 6.835.500 đồng.  

Bản cáo trạng số 47/CT-VKS ngày 16-6-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang truy tố hành vi của bị cáo Thạch Thị Sách Th đã phạm vào 

tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 1 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

* Áp dụng khoản 1 Điều 171; Điều 38; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm k khoản 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt:  

Bị cáo Thạch Thị Sách Th từ 01 năm 06 tháng–  02 năm tù. 

* Xử lý vật vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo 01 xe mô tô 

nhãn hiệu HECMEC, biển số 52S6-0790 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 

mang tên Nguyễn Ngọc Lệ. 

 * Trách nhiệm bồi thường dân sự: bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

không yêu cầu gì thêm. Đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Thạch Thị sách Th đã khai nhận hành vi mà bị cáo đã 

thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ 

Gạo đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, 

vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có cơ 

sở xác định: vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 09-2-2020 bị cáo điều khiển xe mô tô 

biển số 52S6-0790 đến nhà ông Trần Văn Ph địa chỉ số 128, Ô1, Khu 1, thị trấn Chợ 

Gạo, huyện Chợ Gạo để hỏi mượn tiền nhưng ông Ph không cho, khi phát hiện bên 

hông phải của ông Ph có 01 giỏ sách đựng tiền, bị cáo chồm qua người ông Ph đưa tay 

trái vào giỏ sách lấy 01 sấp tiền bỏ vào túi áo khoác đang mặc trên người. Khi bị cáo 

lấy tiền thì bị ông Ph dùng tay phải nắm lấy tay trái, còn tay trái nắm lấy áo của bị cáo 

và dọa báo Công an. Bị cáo nói ông Ph đừng báo Công an để bị cáo lấy trả tiền lại, khi 

ông Ph bỏ tay ra thì bị cáo bỏ đi lấy xe mô tô tẩu thoát. Do bị khuyết tật liệt hai chân 

nên ông Phkhông thể truy đuổi được, sau đó ông Ph điện thoại báo Công an thị trấn 
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Chợ Gạo, sau đó bị cáo bị Cơ quan Công an bắt giữ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 171 

Bộ luật Hình sự năm 2015 thì:  

“1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm.” 

Như vậy hành vi cướp giật tài sản của bị cáo Thạch Thị Sách Th như phân tích 

trên, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản” tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi chiếm đoạt 

tài sản của người khác là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, 

nhưng chỉ vì muốn có tiền tiêu xài không phải bỏ công sức lao động nên bị cáo bất 

chấp pháp luật, cố ý thực hiện tội phạm.  

[2] Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an 

toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân. Bị cáo 

lợi dụng lúc ông Ph mất cảnh giác, đã ra tay cướp giật số tiền 39.100.000 đồng của 

ông Ph bỏ vào túi áo khoác, ngay sau đó bị cáo bị ông Ph dùng một tay nắm lấy cổ áo 

ngay trước ngực và một tay nắm lấy cánh tay của bị cáo giữ lại và nói sẽ điện thoại 

báo Công an, do không thể vùng vẩy thoát ra được vì ông Ph nắm chặt nên bị cáo nói 

với ông Ph buông ra để trả tiền lại, do đó ông Ph đã buông bị cáo ra, bị cáo liền ra lấy 

xe mô tô bỏ chạy, do ông Ph là người khuyết tật nặng (bị bại liệt hai chân từ nhỏ) nên 

không thể truy đuổi kịp. Hành vi phạm tội của bị cáo đối với ông Ph là tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội với người khuyết tật nặng được quy định tại 

điểm k khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó cần có mức án thật nghiêm khắc để cải 

tạo giáo dục bị cáo. Tuy nhiên xét bị cáo đã bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thuộc thành phần lao động nên 

chỉ cần áp dụng mức án khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ để cải tạo giáo dục bị 

cáo thành công dân tốt có ích cho xã hội.  

[3]  Lời luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 

kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và hướng giải quyết về trách 

nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử có xem xét khi quyết định. 

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: bị cáo Thạch Thị Sách Th đã bồi thường xong cho bị 

hại, ông Ph (đại diện ông Ph) không có yêu cầu gì khác, nên Hội đồng xét xử không 

đặt ra xem xét giải quyết. 

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ 

luật Hình sự.+ Trả lại cho bị cáo: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HECMEC, biển số: 

52S6-0790, số máy: FMHR 800841, số khung: UM7K 800841; 01 (một) giấy chứng 

nhận đăn ký xe mô tô biển số: 52S6-0790, tên chủ xe Nguyễn Ngọc Lệ, địa chỉ: 170, 

Diên Hồng, Phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội. 
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Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH:

  

* Tuyên bố bị cáo Thạch Thị Sách Th phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 171; Điều 38; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm k khoản 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: bị cáo Thạch Thị Sách Th 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

10-3-2020. 

* Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật 

Hình sự. 

+ Trả lại cho bị cáo: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HECMEC, biển số: 52S6-0790, 

số máy: FMHR 800841, số khung: UM7K 800841; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký 

xe mô tô biển số: 52S6-0790, tên chủ xe Nguyễn Ngọc Lệ, địa chỉ: 170, Diên Hồng, 

Phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 18-6-2020) 

+ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

Bị cáo Thạch Thị Sách Th phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

Hình sự sơ thẩm. 

+ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, đại 

diện hợp pháp bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. Để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại 

theo trình tự phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo; 

- Cơ quan Điều tra- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo; 

- Nhà tạm giữ- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA  PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Phƣơng 

  

 


